
 

 

NĂNG LƯỢNG XANH MINH AN 

Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Tell: 0904771912; 0815690844 

Website: nangluongxanhminhan.com                      Email: dientuminhan@gmail.com 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 
Hà Nội, Ngày     tháng    năm 2024 

Kính gửi: …………………… 

Năng lượng xanh Minh An xin trân trọng báo giá……………………………………như sau 

STT Hình ảnh sản phẩm Tên sản phẩm-Thông số kỹ thuật ĐVT SL 
ĐG 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

         

PIN LONGI 580W DÒNG HIMO 6 

 

Model: LR5-72HTH-580M, dòng Hi-MO 

Công suất: 580W 

Hiệu suất: 22.5% 

Kích thước: 2278 x 1134 x 35 mm 

Bảo hành: 15 năm 

Tấm 18 2.700.000 48.600.000 

2 

         

BIẾN TẦN LUX POWER SNA 6KW  

 

Hybrid Luxpower SNA 6KW là một sản phẩm thông 

minh kết hợp đồng thời từ 3 nguồn là điện mặt trời, pin 

lưu trữ và điện lưới.  

Kết nối wifi, monitor, có App cài đặt từ xa trên nền 

tảng Android và IOS 

Bộ 1 18.900.000 18.900.000 

3 

   

PIN LITHIUM POWER SEPLOS 14.3kWH 

 

Điện áp 51.2V/16S 

Dung lượng: 280Ah – 14.3kWh 

Dòng xạc/xả cho phép liên tục 140A 

Sử dụng cell loại B DOD 80% ước tính 8000cycles  

Trọng lượng 113kg 

Kích thước 48 x 24 x 90cm 

Bộ 1 28.900.000 28.900.000 

4 

           

TỦ ĐIỆN CHUYÊN DỤNG 

 

- 1 ATS 2P 100A  

- 2 CB DC 32A 

- 1 Chống sét AC 

- 2 CB AC 40A 

- 1 Cảm biến dòng 

- 1 CT ngoài 

Bộ 1 4.350.000 4.350.000 

5 

 VẬT TƯ PHỤ 

Thanh rain, kẹp biên, kẹp giữa, dây DC 4.0, dây nối 

bình, nẹp… 

kw 10 500.000 5.000.000 

6  Nhân công lắp đặt, đấu nối điện Kw 10 1.200.000 12.000.000 

CỘNG 117.750.000 
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Ghi chú: 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% 

- Chi phí nhân công chỉ áp dụng đối với các công trình có sẵn mặt bằng thi công dàn pin, trường hợp phải 

gia cố khung thì tính theo chi phí phát sinh thực tế 

- Bảng báo giá chỉ áp tại thời điểm báo giá 

- Hình thức thanh toán:  

+ Lần 1: Thanh toán 100% những vật tư-thiết bị theo báo giá khi những vật tư-thiết bị đó được tập kết tại 

công trình. 

+ Lần 2: Thanh toán phần vật tư-thiết bị còn lại và nhân công (bao gồm cả chi phí phát sinh) sau khi đấu 

nối điện thành công. 
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